
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Đỗ Hồng Anh 1700 001300025214 Nữ 17/7/2000 Thạch Thất - Hà Nội Kinh KV2 14.17 7.25 0.25 21.67
2 Vũ Hoàng Anh 1706 001200009303Nam 22/6/2000 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 13.17 6.50 0.00 19.67
3 Nguyễn Tùng Dương 1714 001201001276Nam 2/4/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 12.00 6.00 0.00 18.00
4 Lê Ngọc Hân 1716 184326188 Nữ 21/3/2000 Hương Sơn - Hà Tĩnh Kinh KV1 13.50 7.00 0.75 21.25
5 Thạch Minh Hiếu 1719 013666369 Nam 9/9/2000 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 14.17 6.50 0.00 20.67
6 Phùng Bảo Hưng 1720 001200013226Nam 25/12/2000 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 13.50 7.75 0.00 21.25
7 Nguyễn Hoàng Kiên 1725 001099005251Nam 23/4/1999 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 13.00 6.75 0.00 19.75
8 Cao Hoàng Long 1730 001201008216Nam 4/7/2001 Sơn Tây - Hà Nội Kinh KV2 12.00 6.50 0.25 18.75
9 Nguyễn Thị BíchNgọc 1736 025301000091 Nữ 3/2/2001 Đan Phượng - Hà Nội Kinh KV2 12.50 6.50 0.25 19.25
10 Trần Phan Minh Quân 1744 000201000094Nam 30/12/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 16.67 7.50 0.00 24.17
11 Vũ Đức Tân 1749 036201011411Nam 28/10/2001 Hải Hậu - Nam Định Kinh KV2 NT 13.00 5.50 0.50 19.00
12 Nguyễn Tất Thắng 1750 125937299 Nam 10/6/2001 Thuận Thành - Bắc Ninh Kinh KV2 NT 15.50 5.50 0.50 21.50
13 Bùi Quang Thành 1752 031201004654Nam 14/8/2001 Ngô Quyền - Hải Phòng Kinh KV3 15.00 8.00 0.00 23.00
14 Đặng Ngọc Trâm 1755 001301003369 Nữ 14/4/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 13.00 7.75 0.00 20.75
15 Phan Bão Trung 1757 184366085 Nam 15/11/1999 Hương Sơn - Hà Tĩnh Kinh KV1 12.50 7.75 0.75 21.00
16 Đoàn Ánh Tuyết 1760 132460234 Nữ 5/5/2001 Hạ Hoà - Phú Thọ Kinh KV2 13.50 8.00 0.25 21.75
17 Nguyễn Thị Tú Uyên 1761 001301026123 Nữ 30/10/2001 Sóc Sơn - Hà Nội Kinh KV2 14.50 7.00 0.25 21.75
18 Vũ Lan Vi 1762 030300000118 Nữ 5/4/2000 TP.Hải Dương Kinh KV2 13.00 8.25 0.25 21.50
19 Nguyễn Quốc Việt 1763 001201033005Nam 24/4/2001 Sóc Sơn - Hà Nội Kinh KV2 13.50 6.00 0.25 19.75
20 Hà Hải Yến 1766 030199001572 Nữ 29/8/1999 Tứ Kỳ - Hải Dương Kinh KV2 NT 13.83 8.75 0.50 23.08
21 Ngô Ngọc Yến 1767 001301033863 Nữ 12/12/2001 Hoài Đức - Hà Nội Kinh KV3 13.50 7.00 0.00 20.50
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